
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SNV Đà Nẵng, ngày        tháng     năm 2022 
 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương  

giáo viên trung học cơ sở hạng II, thuộc UBND huyện Hòa Vang 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

 

Căn cứ Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường 

trung học cơ sở công lập; 

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số 

lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của UBND huyện Hòa Vang tại Tờ trình số 84/TTr-UBND 

ngày 25 tháng 3 năm 2022.                                                      
                                                

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên trung học 

cơ sở hạng II đối với 248 (hai trăm bốn mươi tám) viên chức đang giảng dạy tại 

các trường trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang kể từ ngày 

01 tháng 4 năm 2022 (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; hiệu trưởng các trường trung 

học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Hòa Vang; thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong Danh sách nêu tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, XDCQ. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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 1

DANH SÁCH

Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

I TRƢỜNG THCS NGUYỄN HỒNG ÁNH 

1 Lê Văn Chữ 1972
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2   4,34 01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/10/2019

2 Phạm Công Hải 1976
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 3   4,68 01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2021

3 Hoàng Thị Thu Hằng 1972
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 4   5,02 01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2020

4 Nguyễn Thị Sương 1980 Hiệu trưởng Đại học
Sư phạm 

Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32 01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/10/2021

5 Phan Thị Trang 1992
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  15/8/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

6 Trần Thị Huyền Trang 1992
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán

ứng dụng

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/12/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

7 Huỳnh Văn Sơn 1976
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/8/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

8 Đặng Hữu 1972
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/9/2021

9 Trương Thị Minh Trung 1979
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

10 Ông Thị Hoa 1971
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(ĐHSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2020

11 Đặng Thị Kim Liên 1975
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/4/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/4/2021

12 Nguyễn Thị Luyện 1976
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/10/2019

13 Lê Thị Thúy 1977
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/6/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/6/2021

14 Trần Kim Ái 1976
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/10/2019

15 Lữ Thị Thúy Châu 1982
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

16 Dương Thị Ngọc Hồng 1968
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/3/2020

17 Ngô Thị Xuân Thúy 1981
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/10/2020

18 Nguyễn Hải Châu 1983
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/9/2021

19 Trần Thị Hết 1976
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm

Sinh

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/7/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/7/2021

BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƢƠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG II, THUỘC UBND HUYỆN HÒA VANG

(Kèm theo Quyết định  số               /QĐ-SNV ngày         tháng        năm 2022 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng)

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú
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 2

Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

20 Ngô Thị Kim Kiều 1989
Giáo viên 

Văn
Đại học

Văn học

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

II TRƢỜNG THCS NGUYỄN PHÚ HƢỜNG 

1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1980
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/11/2021

2 Trần Thị Kim Nguyệt 1980
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm

Toán học

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 3 4,68  01/12/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/12/2019

3 Nguyễn Thị Thu Hà 1977
Giáo viên 

Tin
Đại học

Tin học

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 4 5,02  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/3/2021

4 Nguyễn Thị Minh Tâm 1984
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh học

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/11/2021

5 Lê Thị Chanh 1983
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/11/2021

6 Ông Thị Hà 1974
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư phạm

Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 4 5,02  01/01/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/01/2021

7 Phan Thị Tuyền 1973
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư phạm

 Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 4 5,02  01/01/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/01/2020

8 Bùi Thị Kim Anh 1967
Phó

Hiệu trưởng
Đại học

Sư phạm 

Giáo dục

Chính trị

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  7 01/7/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

9 Nguyễn Văn Khánh 1990
Phó

Hiệu trưởng
Đại học

Công nghệ 

thông tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

10 Huỳnh Thị Tại 1975
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư phạm

 Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng II
 

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2021

11 Huỳnh Thị Ngọc Liêm 1976
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/4/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/4/2020

12 Lê Thị Tuyết 1978
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/10/2020

13 Võ Thị Bích Trâm 1985
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/01/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

14 Đặng Thị Diệp 1967
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2020

15 Đinh Thị Nghĩa 1981
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/6/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/6/2021

16 Nguyễn Thị Hạnh 1980
Giáo viên

Địa lý
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/4/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/4/2020

17 Lê Hồng Vinh 1965
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm

 Toán 

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  8 01/7/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 6 5,70 01/4/2022 01/4/2022

18 Trần Út 1966
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  7 01/01/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

19 Phạm Hoàng Liên Phương 1980
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/9/2019

20 Nguyễn Thị Trâm 1980
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm

Sinh học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/4/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/4/2020
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 3

Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

21 Ngô Thị Thanh Huyền 1982

Giáo viên

Giáo dục

công dân

Đại học

Sư phạm 

Giáo dục

Chính trị

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/3/2020

22 Hồ Thị Nghĩa 1982
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Mỹ thuật

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

23 Phạm Thị Nga 1981
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/9/2020

24 Huỳnh Thị Minh Phương 1988
Giáo viên 

Văn
Đại học

Văn

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

25 Lê Thị Mỹ Châu 1988
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

26 Hồ Thị Thanh 1970
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  6 01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

27 Nguyễn Thị Thu Hồng 1982
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm

Toán học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/10/2019

28 Phan Tuấn Anh 1988
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

29 Lê Thị Hạnh 1994
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm

Toán học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/02/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

30 Nguyễn Thị Loan 1994
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

31 Huỳnh Thị Kim Hoàng 1982
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

32 Nguyễn Thị Lệ 1983
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/12/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/12/2021

33 Ngô Thị Cẩm 1976
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/10/2019

34 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1985
Giáo viên

Hóa
Đại học

Hóa học

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

35 Nguyễn Ngọc Oanh 1976
Giáo viên

Âm nhạc
Đại học

Sư phạm

Âm nhạc

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/4/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/4/2020

36 Ngô Văn Minh 1978
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Hội họa

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/9/2019

37 Lê Thị Tuyết 1978
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2020

38 Trần Thị Thu Cúc 1974
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2020

39 Nguyễn Đắc Mai Trinh 1992
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

40 Huỳnh Thị Anh Đào 1990
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Vật lý học

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

41 Cao Thị Hồng Phấn 1987
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022
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 4

Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

42 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 1977
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2022

43 Ngô Thị Ty 1994
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm

Sinh học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

III TRƢỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH 

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1983
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/11/2021

2 Nguyễn Thị Hoa 1978
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/11/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/11/2020

3 Nguyễn Thị Thanh Nga 1979 Hiệu trưởng Đại học
Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32 01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2021

4 Phạm Phú Thuận 1976
Phó

Hiệu trưởng
Đại học

Tin học

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/3/2020

5 Nguyễn Thị Phòng 1980
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

6 Huỳnh Thị Việt Nga 1980
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Giáo dục 

Thể chất

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/7/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/7/2019

7 Phạm Thị Hoàng Nga 1983
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

8 Hoàng Thị Tâm Nguyên 1979
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/10/2020

9 Võ Thị Bích Vân 1979
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/7/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/7/2021

10 Trần Thi Tuyết Giao 1982
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/4/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2020

11 Bùi Văn Lương 1977
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2020

12 Lê Thị Phượng 1975
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/4/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/4/2021

13 Vũ Nguyễn Quốc Khanh 1983
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/4/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2021

14 Lê Ngọc Tuấn 1985
Giáo viên 

Tin
Đại học

Công nghệ 

thông tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/5/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

15 Lê Thị Huệ 1978
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm 

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2021

16 Nguyễn Thị Mỹ Vân 1978
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm 

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2022

17 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1974
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư pham 

Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/3/2021

18 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1976
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm 

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/4/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/4/2022

19 Huỳnh Thị Thanh Vân 1984
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm 

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/01/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/01/2022
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Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

20 Trương Thị Thảo Nguyên 1981
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/6/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/6/2020

21 Nguyễn Thị Bích Vân 1978
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Mỹ thuật

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/7/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

22 Võ Mai Hảo 1987
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(ĐHSP 

Tiếng Pháp)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/11/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

23 Ngô Thanh Hùng 1965
Giáo viên 

Thể dục
Đại học Thể dục 

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/3/2022

24 Biện Hải Hiền 1966
Giáo viên 

Thể dục
Đại học Thể dục 

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  6 01/7/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

25 Huỳnh Yến Nhi 1992
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán

ứng dụng 

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

IV TRƢỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤN

1 Trần Cư 1975
Phó

Hiệu trưởng
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 4 5,02  01/4/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/4/2020

2 Nguyễn Thị Lũy 1976
Phó Hiệu 

trưởng
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2021

3 Đặng Năm 1967
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  9 01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 6 5,70 01/4/2022 01/4/2022

4 Trần Quốc Quân 1964
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  7 01/7/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

5 Võ Lê Phương Thảo 1984
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/9/2021

6 Lê Doãn Thạnh 1967
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  8 01/12/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 6 5,70 01/4/2022 01/4/2022

7 Nguyễn Thị Phương Thảo 1984
Giáo viên 

Tin
Đại học

Công nghệ 

thông tin 

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

8 Nguyễn Uyên Khuê 1988
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/12/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

9 Phan Thị Lịnh 1978
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/4/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/4/2020

10 Nguyễn Thị Hồng 1975
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/01/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/01/2021

11 Võ Thu 1969
Giáo viên 

Tin
Đại học

 Tin học

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  5 01/12/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

12 Trần Phương Huyền 1982
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/9/2019

13 Nguyễn Thị Nhung 1977
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/3/2021

14 Trần Thị Hoa 1979
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/5/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/5/2021
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 6

Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

15 Trà Thị Như Thảo 1979
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm 

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/5/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/5/2021

16 Nguyễn Thị Hương 1980
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/5/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/5/2021

17 Nguyễn Văn Quý 1976
Giáo viên 

Thể dục
Đại học Thể dục 

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2021

18 Nguyễn Thanh Nam 1977
Giáo viên 

Thể dục
Đại học Thể dục 

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2021

19 Trần Bình 1970
Giáo viên

Âm nhạc
Đại học

Sư phạm

Âm nhạc

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/10/2019

20 Phan Thị Thu Ánh 1982
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/11/2021

21 Mai Thúy Hà 1979
Giáo viên

Âm nhạc
Đại học

Sư phạm

Âm nhạc

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/4/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/4/2021

22 Ngô Thị Vân 1981
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Mỹ thuật

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/11/2021

23 Lê Thị Minh Huấn 1977
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Mỹ thuật

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/3/2020

24 Võ Thị Thùy Trang 1977
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/3/2021

25 Trần Thị Bích 1986
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/10/2018

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

26 Huỳnh Thị Thu Hoa 1968
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  5 01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

27 Nguyễn Thị Thùy Vân 1978
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/10/2019

28 Nguyễn Thị Bích Hoàng 1976
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/3/2022

29 Đặng Thị Thanh Hạnh 1985
Giáo viên 

Văn
Đại học

Văn học

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

30 Trần Thị Lý Huyền 1978
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2021

31 Lê Thị Ngọc Thu 1975
Giáo viên

Địa lý
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/4/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/4/2021

32 Trương Công Ba 1973
Giáo viên

Địa lý
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2021

33 Phạm Thị Trà 1980
Giáo viên

Địa lý
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

34 Ngô Thị Thu Hiền 1983
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

 Tiếng Anh

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

35 Phạm Thị Kim Chung 1985
Giáo viên 

Văn
Đại học

Văn học

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

V TRƢỜNG THCS ĐỖ THÚC TỊNH

1 Phan Thị Bình 1979
Phó

Hiệu trưởng
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/9/2020
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Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

2 Đinh Thị Ngọc Trang 1977
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/9/2019

3 Võ Thị Lan Phương 1978
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/11/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/11/2020

4 Nguyễn Thị Diễm Thúy 1982
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh học
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/11/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/11/2020

5 Bùi Thị Mỹ Nữ 1976
Giáo viên

Địa lý
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 4 5,02  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2021

6 Đặng Thị Ánh Tuyết 1974
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 3 4,68  01/01/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/01/2020

7 Lê Cảnh Phi Long 1979
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán 

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2022

8 Tán Thị Nguyên Thảo 1991
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

9 Lê Thị Thùy Trâm 1991
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

 Vật Lý

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  15/8/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

10 Lê Thị Kiên 1975
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/10/2019

11 Nguyễn Thị Hạnh 1982
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/11/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

12 Lê Thị Bích Thuận 1982
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2021

13 Nguyễn Thị Minh Trinh 1978
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/01/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/01/2022

14 Lê Thị Thanh Thủy 1978
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2020

15 Ngô Thị Lộc 1979
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/9/2019

16 Nguyễn Thị Hoài 1978
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2020

17 Nguyễn Tân 1966
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Sư pham 

Thể dục

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  6 01/7/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

18 Võ Thị Tịnh 1980
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Sư pham 

Thể dục

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2020

19 Lê Thị Thanh Kim 1975
Giáo viên

Âm nhạc
Đại học

Sư phạm

Âm nhạc

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/01/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/01/2022

20 Phùng Thị Huỳnh Hạnh 1980
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/11/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/11/2019

21 Nguyễn Thị Dự 1992
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  15/4/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

VI TRƢỜNG THCS PHẠM VĂN ĐỒNG 

1 Đồng Thị Út 1976
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư phạm

Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 3 4,68  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2020

2 Nguyễn Thị Xạ 1981
Giáo viên

Âm nhạc
Đại học

Sư phạm

Âm nhạc

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/10/2021
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Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

3 Dương Tấn Bửu 1977
Phó

Hiệu trưởng
Đại học

Sư phạm 

Thể dục

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/9/2019

4 Phan Thị Luyến 1978
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11   7 4,32  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2020

5 Đinh Văn Bách 1981
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/10/2021

6 Phan Thị Đào 1979
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2020

7 Văn Tấn Dũng 1982
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Giáo dục 

Thể chất

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

8 Huỳnh Thị Hằng 1979
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2020

9 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 1979
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/10/2019

10 Phạm Văn Lộc 1963
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x  

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11   9 4,98  12 01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 6 5,70 01/4/2022 01/4/2022

11 Hồ Thị Kim Lợi 1981
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/6/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

12 Nguyễn Thị Lương 1980
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/9/2019

13 Trương Thị Hồng Nga 1984
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/9/2020

14 Nguyễn Tỉnh 1968
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Sư phạm 

Thể dục

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  5 01/7/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

15 Đặng Thị Nhơn 1976
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2022

16 Lê Văn Thành 1976
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/9/2020

17 Nguyễn Thị Như Thủy 1984
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/12/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

18 Phan Thị Trâm 1988
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

19 Nguyễn Văn Tú 1964
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  8 01/6/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 6 5,70 01/4/2022 01/4/2022

20 Phạm Thị Tuyết 1981
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/10/2019

21 Phạm Đức Khanh 1988
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11   4 3,33  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

22 Phạm Lê Kim Thanh 1991
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

VII TRƢỜNG THCS ÔNG ÍCH ĐƢỜNG

1 Đặng Thị Hạnh 1977
Phó

Hiệu trưởng
Đại học

Sư phạm 

Sinh học

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 4 5,02  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2021

2 Lê Thị Thu Hòa 1981
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/7/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/7/2021
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Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

3 Phạm Văn Anh 1974
Giáo viên

Âm nhạc
Đại học

Sư phạm

Âm nhạc

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2021

4 Nguyễn Văn Xí 1976
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Sư phạm

Thể dục

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/9/2020

5 Hà Thúc Bảo 1982
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Mỹ thuật

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/9/2019

6 Mạc Thị Sử 1978
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/6/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/6/2019

7 Mạc Như Thanh 1968
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  5 01/4/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

8 Nguyễn Văn Chinh 1969
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Sư phạm

Thể dục

thể thao

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/7/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/7/2019

9 Lê Đình Minh 1966
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  6 01/12/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

10 Đỗ Thị Lệ Hằng 1980
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/01/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/01/2021

11 Lê Thị Hồng Đào 1980
Giáo viên 

Tin
Đại học

Sư phạm 

Tin học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/9/2021

12 Mạc Như Phương 1985
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

13 Mạc Thị Như Thương 1995
Giáo viên

Địa lý
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

VIII TRƢỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI 

1 Phạm Thị Hoa 1976 Hiệu trưởng Đại học
Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 3 4,68 01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2021

2 Nguyễn Văn Tuấn 1977
Phó

Hiệu trưởng
Đại học

Sư phạm 

Hóa học

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 3 4,68  01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/10/2019

3 Phạm Văn Triều 1967
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 5 5,36  01/11/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/11/2019

4 Lê Thị Nhung 1981
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2020

5 Ngô Thị Thiện 1973
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/3/2022

6 Phan Thị Ngọc Dung 1975
Giáo viên

Địa lý
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/4/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/4/2020

7 Phạm Văn Phương 1983
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/11/2021

8 Nguyễn Thị Thanh Minh 1976
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/6/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

9 Võ Thị Tuyết 1968
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x                 

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/4/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/4/2019

10 Nguyễn Thị Quyền 1968
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2019
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Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

11 Hồ Văn Dũng 1969
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/01/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/01/2020

12 Trần Văn Hiếu 1963
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98 10 01/02/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 6 5,70 01/4/2022 01/4/2022

13 Nguyễn Giáo 1964
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98 9 01/12/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 6 5,70 01/4/2022 01/4/2022

14 Trần Nhật Nam 1967
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Giáo dục 

Thể chất

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V07.04.11 9 4,98  6 01/6/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

15 Dương Thị Loan 1977
Giáo viên

Địa lý
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32 01/4/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/4/2020

16 Phạm Sĩ Nho 1969
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98 01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/9/2019

17 Nguyễn Thị Châu 1971
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Mỹ thuật

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66 01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

18 Tạ Thị Nhật Phượng 1979
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/4/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/4/2021

19 Thái Thị Quý Ngọc 1982
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99 01/12/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/12/2019

20 Nguyễn Thị Phương Mai 1981
Giáo viên

Âm nhạc
Đại học

Sư phạm

Âm nhạc

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

21 Phạm Thị Liên 1980
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x         

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/6/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/6/2021

22 Lê Thị Hoài Anh 1979
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/01/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/01/2022

23 Trịnh Thị Thoa 1989
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  15/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

24 Nguyễn Thị Hà 1979
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66 01/11/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

25 Nguyễn Thị Hoàng Anh 1990
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00 01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

26 Nguyễn Thị Quý Xuân 1978
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32 01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2020

27 Phan Thị Ánh Hồng 1991
Giáo viên 

Văn
Đại học

Văn

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x         

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/01/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

28 Đoàn Như Trinh 1991
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/11/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

29
Nguyễn Thị Ngọc Hoàng 

Yến
1989

Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/8/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

30 Nguyễn Văn Thịnh 1995
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 2 2,67  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

IX TRƢỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

1 Ngô Sơn 1976 Hiệu trưởng Đại học
Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 4 5,02 01/01/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/01/2020

2 Trần Mạnh Hà 1977
Giáo viên 

Tin
Đại học

Tin học

(CĐSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2021
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Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

3 Mai Thanh Bình 1972
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2020

4 Trần Thị Kim Thủy 1982
Giáo viên

Địa lý
Đại học

Sư phạm

Địa lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2022

5 Hồ Ngọc Kim 1981
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Hội họa

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/7/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

6 Nguyễn Thị Hậu 1978
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/01/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/01/2022

7 Lê Vĩnh Thái 1974
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2020

8 Đồng Thị Hà 1979
Giáo viên 

Tin
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2022

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2022

9 Nguyễn Hoàng Anh 1982
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/5/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/5/2021

X TRƢỜNG THCS NGUYỄN BÁ PHÁT

1 Nguyễn Minh Tùng 1970 Hiệu trưởng Đại học
Sư phạm 

Sinh-MT

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 3 4,68 01/10/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/10/2019

2 Trần Thị Dung Trang 1986
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng I
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/11/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/11/2020

3 Đỗ Thị Xuân 1980
Giáo viên 

Lịch sử
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2020

4 Hà Thị Minh Tâm 1979
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2020

5 Trần Văn Hiếu 1980
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/6/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

6 Lê Thị Thu Thủy 1983
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

7 Phạm Thị Thanh Thủy 1992
Giáo viên 

Toán
Đại học

Toán-Tin

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

8 Nguyễn Thị Hà 1982
Giáo viên 

Văn
Đại học

Ngữ Văn

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

9 Nguyễn Thị Bảo Khuyên 1984
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

10 Trần Mai Hương 1981
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/9/2021

11 Nguyễn Thị Thảo 1985
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/9/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

12 Nguyễn Thúy Huyên 1982
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/9/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

13 Ngô Thị Hạnh 1984
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Tiếng Anh

(CCNVSP)

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 3 3,00  01/10/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

14 Lê Thị Hồng Diễm 1979
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Mỹ thuật

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/11/2019

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

15 Huỳnh Thị Thu Hương 1980
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Giáo dục 

Thể chất

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 6 3,99  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/9/2021
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 12

Chiến 

sĩ thi 

đua 

cấp

cơ sở 

Bằng 

khen, 

giấy 

khen 

từ cấp 

huyện 

trở lên

Giáo 

viên dạy 

giỏi/ 

Giáo 

viên chủ 

nhiệm 

lớp giỏi 

từ cấp 

trƣờng 

trở lên

Giáo 

viên 

làm

Tổng 

phụ 

trách 

Đội 

giỏi từ

cấp 

huyện

trở lên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số 

chênh 

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số Bậc
Hệ số 

lƣơng

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

vƣợt 

khung 

(nếu 

có)

Hệ số

chênh

lệch

bảo 

lƣu 

(nếu 

có)

Thời điểm 

hƣởng 

lƣơng

Thời gian 

xét nâng

bậc lƣơng

lần sau

(nếu có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

STT Họ và tên
Năm 

sinh
Chức vụ 

Trình 

độ đào 

tạo hiện 

nay

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dƣỡng 

theo tiêu 

chuẩn 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Thành tích đạt đƣợc Chức danh nghề nghiệp, mã số và lƣơng hiện hƣởng Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng

Ghi 

chú

16 Lê Thị Ánh Hồng 1983
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Mỹ thuật

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 5 3,66  01/01/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

17 Trương Văn Thuần 1966
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Giáo dục 

Thể chất

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  01/12/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 4 5,02 01/4/2022 01/12/2020

18 Phan Văn Tiếp 1976
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Giáo dục 

Thể chất

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/01/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/01/2021

19 Trần Viết Doãn 1965
Giáo viên 

Toán
Đại học

Sư phạm 

Toán học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2020

20 Nguyễn Nhân Nghĩa 1965
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 9 4,98  6 01/7/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 5 5,36 01/4/2022 01/4/2022

XI TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG 

1 Mai Thị Dung 1978
Giáo viên 

Sinh
Đại học

Sư phạm 

Sinh-MT
x

GVTHCS 

hạng I
V.07.04.10 2 4,34  01/11/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/11/2020

2 Lương Mạnh Cư 1978
Phó

Hiệu trưởng
Đại học

Sư phạm 

Toán-Tin

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2020

3 Bùi Thị Hạnh 1982
Giáo viên 

Mỹ thuật
Đại học

Sư phạm

Hội họa

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 4 3,33  01/9/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 1 4,00 01/4/2022 01/4/2022

4 Trương Văn Phước 1981
Giáo viên 

Thể dục
Đại học

Giáo dục 

Thể chất

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/10/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/10/2021

5 Trần Ngọc Thành 1976
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/01/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/01/2021

6 Đoàn Công Thảo 1975
Giáo viên 

Vật lý
Đại học

Sư phạm 

Vật lý

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/11/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/11/2020

7 Lê Châu Khoa 1972
Giáo viên 

Tiếng Anh
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/01/2020

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/01/2020

8 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 1981
Giáo viên

Âm nhạc
Đại học

Sư phạm

Âm nhạc

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/3/2021

9 Nguyễn Thị Thu Hà 1978
Giáo viên

Hóa
Đại học

Sư phạm

Hóa học

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 8 4,65  01/3/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4,68 01/4/2022 01/3/2021

10 Nguyễn Thị Kim Liên 1979
Giáo viên 

Văn
Đại học

Sư phạm 

Ngữ Văn

GVTHCS 

hạng II
x

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.11 7 4,32  01/4/2021

GVTHCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4,34 01/4/2022 01/4/2021

Tổng cộng danh sách này có 248 (hai trăm bốn mươi tám) người./.
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